
DỰ TOÁN
(Kèm theo tờ trình số 45 /TTr-VP ngày  27/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Tây Thượng)

TT Nội dung Đvt Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Ghi chú
I Mua sắm trag thiết bị phòng ngũ 45.045.000
1 Gối Cái 42 80.000 3.360.000

Theo thực tế

2 Mền Cái 42 230.000 9.660.000
3 Nệm (1,4m*2m) Cái 21 1.100.000 23.100.000
4 Ra trải nệm Cái 21 170.000 3.570.000
5 Chiếu 1,4m * 2m Cái 21 135.000 2.835.000
6 Mùng Cái 21 120.000 2.520.000
II Mua sắm vật tư mau hỏng 12.870.000

Xô đựng nước lớn Cái 8 120.000 960.000
Ca múc nước nhựa Cái 8 40.000 320.000
Vòi sen Cái 4 700.000 2.800.000
Chổi Cái 14 60.000 840.000
Xúc rác Cái 14 35.000 490.000
Giỏ rác Cái 14 65.000 910.000
Bộ bình ly Bộ 2 600.000 1.200.000
Khay đựng bình ly Cái 2 380.000 760.000
Nước lau sàn Chai 8 45.000 360.000
Bộ dụng cụ lau sàn nhà Bộ 8 450.000 3.600.000
Nước hoa xịt phòng Chai 14 45.000 630.000

III Thay thiết bị điện 1.350.000
Bóng đèn 1.2m Cái 2 115.000 230.000
Đèn led ốp trần Vuông Cái 7 160.000 1.120.000

IV Thuê lao công 40.000.000
Dọn vệ sinh Người/ 5 tháng 2 4.000.000 40.000.000

Tổng cộng:  I+II+III+IV 99.265.000
(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)
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